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STT Họ và tên  Ngày sinh Địa chỉ Dạng khuyết tật 
Mức độ 

khuyết tật 

1 Đồng Thị Nhuần 10/10/1991 Thôn Nhân Hòa Vận động  Đặc biêt nặng 

2 Lê Thị Thu Phương 27/10/2011 Thôn Nhân Hòa Nhìn Đặc biêt nặng 

3 Đào Thị Đặng 20/12/1967 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nhẹ 

4 Trần Đình Định 10/05/1974 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nặng 

5 Đồng Văn Kế 22/03/1968 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nặng 

6 Trần Thị Kim 21/04/1968 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nặng 

7 Lê Văn Khê 20/02/1964 Thôn Nhân Hòa Nghe, nói Nặng 

8 Đồng Thị Muôn 03/04/1964 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

9 Lê Văn Quang 15/05/1995 Thôn Nhân Hòa Nghe, nói Nặng 

10 Lê Xuân Sướng 09/10/1982 Thôn Nhân Hòa Nhìn Nặng 

11 Lê Ngọc Tiến 02/05/1965 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

12 Lê Đức Tình 07/02/1993 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nặng 

13 Lê Văn Thanh 06/01/1981 Thôn Nhân Hòa Trí tuệ Nặng 

14 Lê Trọng Thịnh 03/08/1985 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

15 Trần Hữu Xô 03/03/1965 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

16 Lê Thị Hương 13/05/1992 Thôn Nhân Hòa Thần kinh, tâm thần Nặng 

17 Nguyễn Thị Bằng 10/02/1949 Thôn Nhân Hòa Nhìn Nặng 

18 Đồng Thị Khảm 03/02/1943 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

19 Lê Ngọc Khuê 20/09/1960 Thôn Nhân Hòa Khác Nặng 

20 Lê Đức Lực 10/02/1943 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

21 Nguyễn Thị Mao 20/09/1957 Thôn Nhân Hòa Vận động  Nặng 

22 Lê Thị Phố 31/03/1932 Thôn Nhân Hòa Nhìn Nặng 

23 Trần Hữu Sang 05/03/1942 Thôn Nhân Hòa Nhìn Nặng 

24 Nguyễn Hữu Tấn 19/05/1963 Thôn Nhân Hòa Nhìn Nặng 

25 Dương Văn Chung 08/07/1973 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

26 Nguyễn Thị Dung 06/06/1968 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

27 Trần Tiến Dũng 20/07/1971 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 



28 Lường Đức Huệ 02/03/1969 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

29 Lê Xuân Huệ 05/05/1971 Thôn Quý Thọ Khác Nặng 

30 Nguyễn Thị Huyền 15/08/1987 Thôn Quý Thọ Nhìn Nặng 

31 Nguyễn Thị Hương 20/04/1973 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 

32 Lê Thị Hường 10/01/1970 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

33 Nguyễn Thị Lan 12/06/1970 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

34 Lê Thị Mạnh 05/12/1982 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

35 Nguyễn Danh Quang 05/03/1995 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nhẹ 

36 Nguyễn Thị Quỳnh 26/01/1998 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 

37 Nguyễn Hữu Tám 04/02/1966 Thôn Quý Thọ Khác Nặng 

38 Nguyễn Thị Tâm 10/10/1964 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

39 Nguyễn Thị Tình 10/04/1965 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

40 Vũ Đình Tới 26/12/1971 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

41 Nguyễn Hữu Thắng 20/09/1964 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

42 Nguyễn Văn Vượng 20/11/1982 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nặng 

43 Nguyễn Hữu Bàn 11/12/1950 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

44 Lê Văn Đức 19/05/1955 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

45 Lê Thị Kỳ 02/08/1959 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

46 Dương Quốc Khánh 01/05/1960 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

47 Nguyễn Thị Lân 10/02/1948 Thôn Quý Thọ Vận động Nhẹ 

48 Tạ Thị Thanh 05/04/1947 Thôn Quý Thọ Vận động Nặng 

49 Phạm Thị Hoa 08/09/1966 Thôn Quý Thọ Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

50 Nguyễn Thị Việt 08/12/1965 Thôn Quý Thọ Khác Nhẹ 

51 Nguyễn Lê Anh 31/10/2010 Thôn Quý Thọ Trí tuệ Nặng 

52 Cao Minh Đức 02/09/1954 Thôn Bính Ất Nhìn Đặc biệt nặng 

53 Nguyễn Chí Chiến 19/08/1975 Thôn Bính Ất Nhìn Nặng 

54 Nguyễn Thị Dương 10/01/1973 Thôn Bính Ất Nhìn Nặng 

55 Nguyễn Văn Liên 20/08/1983 Thôn Bính Ất Thần kinh, tâm thân Nặng 

56 Văn Thị Tâm 30/06/1965 Thôn Bính Ất Thần kinh, tâm thân Nặng 

57 Nguyễn Hữu Thắng 16/07/1986 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 

58 Bùi Văn Thụ 04/06/1982 Thôn Bính Ất Nhìn Nhẹ 

59 Nguyễn Thị Doan 06/02/1925 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 

60 Cao Lai Đức 09/09/1954 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 

61 Lê Xuân Hồng 16/04/1954 Thôn Bính Ất Thần kinh, tâm thân Nặng 

62 Nguyễn Thị Lượng 25/06/1949 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 

63 Nguyễn Văn Táo 01/02/1961 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 



64 Nguyễn Thị Vỵ 10/10/1956 Thôn Bính Ất Vân Động Nặng 

65 Nguyễn Như Quỳnh 19/09/2010 Thôn Bính Ất Nhìn Nặng 

66 Lê Thị Nẻo 15/05/1923 Thôn Thanh Minh Nhìn Đặc biệt nặng 

67 Nguyễn Văn Chiến 20/04/2001 Thôn Thanh Minh Trí tuệ Nặng 

68 Lê Xuân Giang 28/08/1995 Thôn Thanh Minh Trí tuệ Nặng 

69 Nguyễn Thị Thu Hà 14/10/1999 Thôn Thanh Minh Trí tuệ Nặng 

70 Lường Đức Hải 10/04/1964 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

71 Lê Xuân Hải 26/09/1976 Thôn Thanh Minh Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

72 Nguyễn Văn Tùng 06/07/1988 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

73 Nguyễn Văn Tư 22/02/1964 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

74 Lê Xuân Thư 21/09/1989 Thôn Thanh Minh Thần kinh, tâm thần Nặng 

75 Nguyễn Hữu Trãi 28/10/1980 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

76 Lê Xuân Truyền 10/10/1964 Thôn Thanh Minh Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

77 Nguyễn Thị Vy 08/12/1967 Thôn Thanh Minh Nhìn Nặng 

78 Đoàn Thị Chừ 01/08/1954 Thôn Thanh Minh Thần kinh, tâm thần Nặng 

79 Nguyễn Thị Gái 11/07/1936 Thôn Thanh Minh Nhìn Nặng 

80 Lưu Đức Hạnh 22/12/1962 Thôn Thanh Minh Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

81 Lê Thị Lương 10/05/1939 Thôn Thanh Minh Nhìn Nặng 

82 Lê Xuân Tăng 04/01/1933 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

83 Lưu Bảng Tấn 11/11/1962 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

84 Cao Thị Tình 08/03/1947 Thôn Thanh Minh Nghe, nói Nặng 

85 Lê Đức Tòa 15/02/1952 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

86 Nguyễn Thị Toát 10/10/1948 Thôn Thanh Minh Nhìn Nhẹ 

87 Nguyễn Thị Thường 02/01/1963 Thôn Thanh Minh Trí tuệ Nặng 

88 Lê Xuân Thơi 05/06/1954 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

89 Nguyễn Thị Thưởng 13/09/1956 Thôn Thanh Minh Nhìn Nặng 

90 Nguyễn Văn Vinh 15/01/1953 Thôn Thanh Minh Vận động Nặng 

91 Phan Quốc Việt 15/06/2014 Thôn Thanh Minh Trí tuệ Nặng 

92 Nguyễn Văn Cường 20/08/1984 Thôn Đức Tiến Vận động 

Đặc biệt 

nặng 

93 Nguyễn Huy Anh 20/10/1977 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

94 Phạm Văn Chung 15/06/1981 Thôn Đức Tiến Khác Nặng 

95 Lê Thị Đợi 03/11/1973 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 

96 Phạm Thị Hồng 01/07/2003 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 

97 Phạm Ngọc Hùng 10/08/1980 Thôn Đức Tiến Nhìn Nhẹ 

98 Phạm Đình Huy 18/12/2006 Thôn Đức Tiến Khác Nặng 

99 Phạm Đình Hưng 24/09/1998 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 



100 Phạm Ngọc Kiều 15/02/1965 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

101 Phạm Thị Lan 05/12/1966 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

102 Nguyễn Thị Hạnh Lan 20/03/1977 Thôn Đức Tiến Khác Nặng 

103 Lê Thị Quỳnh 26/01/2000 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 

104 Lê Văn Thanh 17/08/1969 Thôn Đức Tiến Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

105 Nguyễn Thị Thắng 15/07/1968 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

106 Phạm Thị Thúy 07/03/1980 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 

107 Lê Công Trường 07/04/1980 Thôn Đức Tiến Thần kinh, tâm thần Nặng 

108 Phạm Thị Chung 05/08/1954 Thôn Đức Tiến Nghe, nói Nặng 

109 Phạm Thị Hiền 20/12/1953 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

110 Trần Thị Lan 28/06/1958 Thôn Đức Tiến Khác Nặng 

111 Phạm Thị Liên 11/09/1962 Thôn Đức Tiến Khác Nhẹ 

112 Lê Quang Long 19/05/1962 Thôn Đức Tiến Thần kinh, tâm thần Nhẹ 

113 Nguyễn Đức Minh 06/10/1955 Thôn Đức Tiến Khác Nặng 

114 Lê Văn Ngọc 01/01/1955 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 

115 Phạm Thị Oanh 10/10/1963 Thôn Đức Tiến Thần kinh, tâm thần Nặng 

116 Phạm Thị Tình 07/09/1956 Thôn Đức Tiến Vận động Nặng 

117 Lê Văn Hùng 15/3/1969 Thôn Đức Tiến Vận động Nhẹ 

118 Tào Việt Dương 25/08/2014 Thôn Đức Tiến Trí tuệ Nặng 
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